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Sensing Innovation

REDSCAN Pro

DONG SAN PHAM LIDAR TAM XA TRONG NHA / NGOAI TROI

Cam bién an ninh REDSCAN PRO tin cay va linh
hoat s dung cong nghé LiDAR dé tao ra mot
buic tudng hoic mét phang laser do phan gii cao
dai t6i 100m, ly tudng dé bao vé chu vi, toa nha,
mai nha va tai san.

Tich hgp tinh nang phan tich cdm bién trén bo
mach, LIDAR sé& phat hién chinh xac déi tugng
ngay ca trong diéu kién thgi tiét, anh sang thay
déi, kich thudc, t6c do va khoang cach clia déi
tuong chuyén dong hoac lang vang va thoi doi
cac doéi tugng nay theo dung céac toa do X va Y.

Ma San Pham

RLS-50100V : 50 x 100 m (khoang 165 x 330 ft.)
RLS-3060V : 30 x 60 m (khoang 100 x 200 ft.)

CHO CAC UNG DUNG AN NINH TRONG NHA
VA NGOA' TROI ONVIF is a trademark of Onvif, Inc.



CUONG MAI
DÒNG SẢN PHẨM LIDAR TẦM XA TRONG NHÀ / NGOÀI TRỜI

CUONG MAI
Cảm biến an ninh REDSCAN PRO tin cậy và linh hoạt sử dụng công nghệ LiDAR để tạo ra một bức tường hoặc mặt phẳng laser độ phân giải cao dài tới 100m, lý tưởng để bảo vệ chu vi, toà nhà, mái nhà và tài sản.

Tích hợp tính năng phân tích cảm biến trên bo mạch, LiDAR sẽ phát hiện chính xác đối tượng ngay cả trong điều kiện thời tiết, ánh sáng thay đổi, kích thước, tốc độ và khoảng cách của đối tượng chuyển động hoặc lảng vảng và thoi dõi các đối tượng này theo đúng các toạ độ X và Y. 

CUONG MAI
Mã Sản Phẩm 

CUONG MAI
RLS-50100V : 50 x 100 m (khoảng 165 x 330 ft.)
RLS-3060V   : 30 x 60 m (khoảng 100 x 200 ft.)

CUONG MAI
CHO CÁC ỨNG DỤNG AN NINH TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI


REDSCAN PRO phat hién chinh xac va nhat quan, khdéng

khoang cach, é gan va xa.

|Phét hién chinh xac trén mét khu vuc rong I16n

Dong san phdm REDSCAN PRO véi hai ma san pham vdi cac
vling phat hién lan lugt 1a RLS-3060V(30x60m) va RLS-50100V
(50x100m), cho phép bao vé cac khu vuc I6n nhu hang rao, mét
tién toa nha, khu vyc mé hodc mai/tran nha. Bat ci déi tugng
chuyén doéng ndm trong khu vic giam sat s& dudgc phat hién véi
viing dé chinh xac va géc quan sat phit hgp. Anh sang maéi trudng
khéng anh hudng dén kha niang phat hién déi tugng cua thiét bi.

| Lua chon I3p theo chiéu thing diing hoic ngang

Dong san phdm REDSCAN PRO c¢6 thé dudc Iap dat theo chiéu
théng_dt’fng, chiéu ngang hoac theo géc nghiéng 1&n dén 45°.

Vung phat hién theo
chiéu doc

Vung phat hién theo chiéu
ngang

|Tém vung phat hién doc lap

H H —
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high objects |
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: RLS-3060V :

RLS-50100V

Hinh &nh hién thi REDSCAN PRO khi I4p thang diing

| cho phép lua chon kiéu l&p dat

RLS-3060V va RLV-50100V c6 3 kiéu 1&p dat: Trén Tudng, Tran
Nha va Trén Cét. Ban c6 thé Iya chon phudng phap 6t nhat phu
hop V6i vi tri 14p dat.

Lap trén tudng

'Lap trén trdn nha

Lap trén cét

-

Vlng phat hién cé thé dudc chia thanh t6i da 8 khu vuc doc lap va déi véi mbi khu viuc nay, kich thudc muc tiéu déi tugng, do nhay
va dau ra c6 thé dudc tly chinh. Véi tinh linh hoat nay, mét cdm bién cé thé hoat dong nhu nhiéu cam bién va dé dang thich ting véi

cac yéu clu cua vi tri 13p dat.

m
Do nhay H Qé nhay M Do nhay H 5 D6 nhay M D6 nhay H
Phat hién trong P*;g‘ r’r‘]'"‘?i" :;0"9 Phat hién trong Khu vic Phéthiéntrong | by st hian trong
100 mili giay. 9 100 mili giay. quan trong 200 mili giay. 100 mili giay.
k Khu vuc canh bao trudc ‘k E

Mot viing phat hién cu thé, ching han
nhu ctia ra vao hoac ciia sé cé thé dudc
dat & mét mic do nhay khac

M6t s6 vung phat hién co thé dudc dat lam
canh bao trudc va nhiing vung khac la
canh bao ngay lap ttc.

Do nhay c6 thé dudgc diéu chinh theo rii ro
dudc danh gia cho méi khu vuc: dé nhay cao
dé phat hién mét ngudi dang chay va cong
cu cho ké xam nhap leo tréo.

Hiéu suat cao va kha nang chéng chiu véi moi truéng

I Tu ddng hiéu chinh theo

moi trudng
Trong sudt cac mua, nhiing thay déi cé thé
xay ra déi v6i mat dat hoic khu viic giam
sat, nhu sy tich tu cla la cay hoic tuyét.
Chc nang diéu chinh ty dong cho phép
thiét bi REDSCAN Pro lién tuc hiéu chinh
khu vuc phat hién gitia chiéu cao déi tugng
va sy thay d8i clia méat dat. Pham vi diéu
chinh 1m (3,3ft) nhu mac dinh nhung cé
thé tii 0 d&n 20m (0 dén 65ft).

Auto Adjustment

| Loai b déng vat nhé

Khi REDSCAN PRO dudgc dat & ché do
thang duing, c6 thé bat chiic nang dé loai
bé bao déng tii cac dong vat nhd,

Theo mac dinh, chlic ndng nay dugc bat
nhung no co thé bi tat néu c6 yéu cau ting
do6 nhay phat hién gan mat dét.

Small Animal
Tolerance

”-:(

Chuc nang khang mai
trudng

Chtic nang nay cung cap kha nang phat
hién 8n dinh bé sung trong cac diéu kién
thoi tiét bat Igi nhu sucng mu hoac tuyét.
Céc cai dat khac nhau cé sén dé diéu
chinh thuat toan phat hién tuy thuéc vao
muc do nghiém trong va mat do cla thgi
tiét tuong ung.

Environmental
Resistance


CUONG MAI
REDSCAN PRO phát hiện chính xác và nhất quán, không khoảng cách, ở gần và xa.

CUONG MAI
Phát hiện chính xác trên một khu vực rộng lớn

CUONG MAI
Dòng sản phẩm REDSCAN PRO với hai mã sản phẩm với các vùng phát hiện lần lượt là RLS-3060V(30x60m) và RLS-50100V (50x100m), cho phép bảo vệ các khu vực lớn như hàng rào, mặt tiền toà nhà, khu vực mở hoặc mái/trần nhà. Bất cứ đối tượng chuyển động nằm trong khu vực giám sát sẽ được phát hiện với vùng độ chính xác và góc quan sát phù hợp. Ánh sáng môi trường không ảnh hưởng đến khả năng phát hiện đối tượng của thiết bị.

CUONG MAI
Lựa chọn lắp theo chiều thẳng đứng hoặc ngang

CUONG MAI
Dòng sản phẩm REDSCAN PRO có thể được lắp đặt theo chiều thẳng đứng, chiều ngang hoặc theo góc nghiêng lên đến 45°. 

CUONG MAI
Cho phép lựa chọn kiểu lắp đặt

CUONG MAI
RLS-3060V và RLV-50100V có 3 kiểu lắp đặt: Trên Tường, Trần Nhà và Trên Cột. Bạn có thể lựa chọn phương pháp tốt nhất phù hợp với vị trí lắp đặt. 

CUONG MAI
Hình ảnh hiển thị REDSCAN PRO khi lắp thẳng đứng

CUONG MAI
Vùng phát hiện theo chiều dọc

CUONG MAI
Vùng phát hiện theo chiều ngang

CUONG MAI
Lắp trên tường

CUONG MAI
Lắp trên trần nhà

CUONG MAI
Lắp trên cột

CUONG MAI
Tám vùng phát hiện độc lập

CUONG MAI
Vùng phát hiện có thể được chia thành tối đa 8 khu vực độc lập và đối với mỗi khu vực này, kích thước mục tiêu đối tượng, độ nhạy và đầu ra có thể được tùy chỉnh. Với tính linh hoạt này, một cảm biến có thể hoạt động như nhiều cảm biến và dễ dàng thích ứng với các yêu cầu của vị trí lắp đặt.

CUONG MAI
Độ nhạy H
Phát hiện trong
100 mili giây.


CUONG MAI
Độ nhạy M
Phát hiện trong
50 mili giây.

CUONG MAI
Độ nhạy H
Phát hiện trong
100 mili giây.


CUONG MAI
Khu vực quan trọng

CUONG MAI
Khu vực cảnh báo trước

CUONG MAI
BÁO ĐỘNG

CUONG MAI
Độ nhạy M
Phát hiện trong
200 mili giây.

CUONG MAI
Độ nhạy H
Phát hiện trong
100 mili giây.

CUONG MAI
Một vùng phát hiện cụ thể, chẳng hạn như cửa ra vào hoặc cửa sổ có thể được đặt ở một mức độ nhạy khác

CUONG MAI
Một số vùng phát hiện có thể được đặt làm cảnh báo trước và những vùng khác là cảnh báo ngay lập tức.

CUONG MAI
Độ nhạy có thể được điều chỉnh theo rủi ro được đánh giá cho mỗi khu vực: độ nhạy cao để phát hiện một người đang chạy và công cụ cho kẻ xâm nhập leo trèo.

CUONG MAI
Hiệu suất cao và khả năng chống chịu với môi trường

CUONG MAI
Tự động hiệu chỉnh theo môi trường

CUONG MAI
Trong suốt các mùa, những thay đổi có thể xảy ra đối với mặt đất hoặc khu vực giám sát, như sự tích tụ của lá cây hoặc tuyết. Chức năng điều chỉnh tự động cho phép thiết bị REDSCAN Pro liên tục hiệu chỉnh khu vực phát hiện giữa chiều cao đối tượng và sự thay đổi của mặt đất. Phạm vi điều chỉnh 1m (3,3ft) như mặc định nhưng có thể từ 0 đến 20m (0 đến 65ft).

CUONG MAI
Loại bỏ động vật nhỏ

CUONG MAI
Chức năng kháng môi trường

CUONG MAI
Trong suốt các mùa, những thay đổi có thể xảy ra đối với mặt đất hoặc khu vực giám sát, như sự tích tụ của lá cây hoặc tuyết. Chức năng điều chỉnh tự động cho phép thiết bị REDSCAN Pro liên tục hiệu chỉnh khu vực phát hiện giữa chiều cao đối tượng và sự thay đổi của mặt đất. Phạm vi điều chỉnh 1m (3,3ft) như mặc định nhưng có thể từ 0 đến 20m (0 đến 65ft).

CUONG MAI
Khi REDSCAN PRO được đặt ở chế độ thẳng đứng, có thể bật chức năng để loại bỏ báo động từ các động vật nhỏ,

Theo mặc định, chức năng này được bật nhưng nó có thể bị tắt nếu có yêu cầu tăng độ nhạy phát hiện gần mặt đất.



CUONG MAI
Chức năng này cung cấp khả năng phát hiện ổn định bổ sung trong các điều kiện thời tiết bất lợi như sương mù hoặc tuyết. Các cài đặt khác nhau có sẵn để điều chỉnh thuật toán phát hiện tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và mật độ của thời tiết tương ứng.


Dé dang lap dat va thiét 1ap

| Hién thi khu vuc giam sat

Dong REDSCAN Pro ¢6 camera hé trg
cung cép dudng dan tia laser trén khu
vuc dugc giam sat, cho phép can chinh
mot cach nhanh chong.

Laser line

Camera hé trg (2MP, Toan Canh Géc Rang)

| Tuan thd chuian ONVIF
(Profile S)

OnviF 10

ONVIF is a trademark of Onvif, Inc.
www.onvif.org/profiles/profile-s/

IChL’l'c nang diéu chinh goc tich
hop

Gia d6 tich hgp trong v6 cho phép diéu

chinh d6 nghiéng ti -5° dén 95°. Phéan

mém cung cép diéu chinh bién - / + 5°.

-5° to +95°

Xac minh nguyén nhan tin hiéu canh bao

IChL’l’c nang nhat ky su kién

Nhat ky su kién dudc ghi nhan trén
thiét bi.

SUL2/Ua/ 3R O A i CLDQ AT AR

02:53.08 SQ/TA
2000703718 MO/ALANCC/DQ/AR/AMTR
20:58:08 S0TA
201905718 MO/AL AL/ CC/DQ/ARAM/TR
07.58:08 SQITA

Ung dung

ICamera hé trg (2MP, 170°)

Hinh &nh sy kién trudc va sau dugc luu
trif cing véi nhat ky dé xac minh va
phan tich canh bao.

I Giao dién ngudi dung Web truc
quan

T4t ca cac cai dat dugc thuc hién
théng qua Trinh duyét web, cho phép
cdu hinh, bao tri dé dang va linh hoat.

fin) g
] Ethernet port

(RJ-45)

REDSCAN Pro LiDARs |a cam bién tuan th( chudn ONVIF S cho phép thiét bi glii dau ra canh bao
qua giao thiic ONVIF tdi bat ky thiét bi mang IP ho#c hé théng video ndi mang nao hé trg chudn
ONVIF.

I B6 nhé dung luong cao

Nhat ky va hinh &nh / video dugc luu
trong bo nhé trong, cé thé Iuu t6i 500
sy kién.

Accessed via
Web browser Yy

Théng qua d6 phan giai cao, téc do phat hién va dé chinh xac clia cdng nghé laser, REDSCAN Pro c6 thé bao vé cac khu vuc bao
mat cao chéng lai nhiéu loai xam nhap va truy céap trai phép.

Phat hién ngudi
dang bo sat mat dat

Phat hién nguci
dang chay vat

Phat hién ném dé

Phat hién xam nhéap
nhanh



CUONG MAI
Ứng dụng

CUONG MAI
Dễ dàng lắp đặt và thiết lập

CUONG MAI
Hiển thị khu vực giám sát

CUONG MAI
Dòng REDSCAN Pro có camera hỗ trợ cung cấp đường dẫn tia laser trên khu vực được giám sát, cho phép căn chỉnh một cách nhanh chóng.

CUONG MAI
Chức năng điều chỉnh góc tích hợp

CUONG MAI
Giá đỡ tích hợp trong vỏ cho phép điều chỉnh độ nghiêng từ -5° đến 95°. Phần mềm cung cấp điều chỉnh biên - / + 5°.

CUONG MAI
Giao diện người dùng Web trực quan

CUONG MAI
Tất cả các cài đặt được thực hiện thông qua Trình duyệt web, cho phép cấu hình, bảo trì dễ dàng và linh hoạt.

CUONG MAI
Camera hỗ trợ (2MP, Toàn Cảnh Góc Rộng) 

CUONG MAI
Tuân thủ chuẩn ONVIF (Profile S)

CUONG MAI
REDSCAN Pro LiDARs là cảm biến tuân thủ chuẩn ONVIF S cho phép thiết bị gửi đầu ra cảnh báo qua giao thức ONVIF tới bất kỳ thiết bị mạng IP hoặc hệ thống video nối mạng nào hỗ trợ chuẩn  ONVIF.

CUONG MAI
Xác minh nguyên nhân tín hiệu cảnh báo

CUONG MAI
Chức năng nhật ký sự kiện

CUONG MAI
Nhật ký sự kiện được ghi nhận trên thiết bị.

CUONG MAI
Camera hỗ trợ (2MP, 170°)

CUONG MAI
Hình ảnh sự kiện trước và sau được lưu trữ cùng với nhật ký để xác minh và phân tích cảnh báo.

CUONG MAI
Bộ nhớ dung lượng cao

CUONG MAI
Nhật ký và hình ảnh / video được lưu trong bộ nhớ trong, có thể lưu tới 500 sự kiện.

CUONG MAI
Thông qua độ phân giải cao, tốc độ phát hiện và độ chính xác của công nghệ laser, REDSCAN Pro có thể bảo vệ các khu vực bảo mật cao chống lại nhiều loại xâm nhập và truy cập trái phép.

CUONG MAI
Phát hiện người đang bò sát mặt đất

CUONG MAI
Phát hiện người đang chạy

CUONG MAI
Phát hiện ném đồ vật

CUONG MAI
Phát hiện xâm nhập nhanh


| Vung giam sat

RLS-50100V

- 50 x 100 m (khoang 165 x 330 ft.)

- Goc quét laser do phan gidi cao: 0.125°
- Vung giam sat hinh chi nhat

- Chtc nang ghi nhat ky véi camera

- Cai dat béng trinh duyét web

Hinh chiéu trudc
5° 1]

rTs° Hinh chiéu canh

50 m max
(approx. 165 ft.)

100 m max (approx. 330 ft.)

| Tuy chon

LAC-1

Thiét bj kiém tra
vung tia Laser cho

RLS-LWV

V4 che mat thay thé
cho RLS-3060V va

Approx. 330 mm (11.8 in.)
at 50 m (165 ft.)

V4 che mat thay thé
vdi thiét bi sudi cho

RLS-3060V

- 30 x 60 m (khodng 100 x 200 ft.)

- Goc quét laser do phan gidi cao: 0.25°
- Vung giam sat hinh chii nhat

- Chuc nang ghi nhat ky véi camera

- Cai dat bang trinh duyét web

Hinh chiéu trudc

T 50 Hinh chiéu canh

) 4
"

30 m max
(approx. 100 ft

I |
< >
60 m max (approx. 200 ft.)

Approx. 320 mm (12.6 in.)
at 30 m (100 ft.)

| Kich thuse

160 (6.3) MAX 256.6 (10.1)

946 (3.72)|. 140.2 (5.52)

cac dong RLS

RLS-50100V

RLS-3060V va
RLS-50100V

@ 230 (9.06)

o N\ 4

| Tinh nang

Unit; mm (inch)

T RLS-50100V RLS-3060V

Vi tri 1ap dat Trong nha / Ngoai tr&i
Phuong thtic phat hién Quét Laser
Lép Laser bao vé Lép 1

Nguén cép

19.2-30 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at compliant)

Cudng do dong dién
dinh muc

500 mA max. (24 VDC), 12 W max. (PoE+)

vGi tuy chon thiét bi sudi: 1.25 A max. (24 VDC), 25.5 W max. (PoE+)

Kiéu lap

L&p trén tudng, 18p trén trén nha, 13p trén cot

Vung giam sat

50 x 100 m, 190 do (khoang 165 x 330 ft.) 30 x 60 m, 190 do (khodng 100 x 200 ft.)

Pham vi giam sat

Ban kinh 1 t6i 50m (khoang 3.3 to 165 ft.) 3 d6 phan xa 10% | Ban kinh 1 t6i 30m (khoang 3.3 to 100 ft.) § d6 phan xa 10%

Goc quét Laser / Thai gian phan hoi

0.125 do / trong khoang 100 mili giay t6i 15 phat 0.25 d6 / trong khoang 100 mili giay t&i 15 phat

Chiéu cao l&p dat (Ché d6 thang ding)

Trong nha: 2 m (khodng 6.7 ft.) hodc cao han/Ngoai trdi: 4 m (khoéng 13 ft.) hoac cao haon (Khuyén céo)

Céng giao tiép

Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (Auto negotiation)

Giao thuc UDP/TCP/HTTP/HTTPS/IPV4/DNS/DHCP/SNMPv1-v3/NTP/WS-Discovery/ONVIF
Péaura 6 d4u ra, 28 VDC 0.2A t8i da. N.O./N.C. Lua chon
DAu vao 1 d4u vao tiép diém khong dién ap

Chu ky canh bao

Khoang 2 gidy tré hen gid

Nhiét d6 van hanh

-20°C t6i 60°C ( -4°F t6i 140°F)

vG6i RLS-LWVH: -40 °C t6i 60°C (-40°F t6i 140°F)

Kich thuéc (D x R x C), Trong lugng

230! 160 ! 256.6 mm tGi da. (9.1 x 6.3 x 10.1 inch), 2.6 kg (92 0z.)

Chuén ngoai trdi

IP66
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CUONG MAI
Vùng giám sát

CUONG MAI
- 50 x 100 m (khoảng 165 x 330 ft.)
- Góc quét laser độ phân giải cao: 0.125°
- Vùng giám sát hình chữ nhật
- Chức năng ghi nhật ký với camera
- Cài đặt bằng trình duyệt web

CUONG MAI
- 30 x 60 m (khoảng 100 x 200 ft.)
- Góc quét laser độ phân giải cao: 0.25°
- Vùng giám sát hình chữ nhật
- Chức năng ghi nhật ký với camera
- Cài đặt bằng trình duyệt web

CUONG MAI
Hình chiếu trước

CUONG MAI
Hình chiếu cạnh

CUONG MAI
Hình chiếu trước

CUONG MAI
Hình chiếu cạnh

CUONG MAI
Tuỳ chọn

CUONG MAI
Thiết bị kiểm tra vùng tia Laser cho các dòng RLS

CUONG MAI
Vỏ che mặt thay thế cho RLS-3060V và RLS-50100V

CUONG MAI
Vỏ che mặt thay thế với thiết bị sưởi cho RLS-3060V và RLS-50100V

CUONG MAI
Kích thước

CUONG MAI
Tính năng

CUONG MAI
MÃ HIỆU

CUONG MAI
Vị trí lắp đặt

CUONG MAI
Phương thức phát hiện

CUONG MAI
Quét Laser

CUONG MAI
Trong nhà / Ngoài trời

CUONG MAI
Lớp Laser bảo vệ

CUONG MAI
Lớp 1

CUONG MAI
Nguồn cấp

CUONG MAI
19.2-30 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at compliant)

CUONG MAI
Cường độ dòng điện
định mức

CUONG MAI
với tuỳ chọn thiết bị sưởi: 1.25 A max. (24 VDC), 25.5 W max. (PoE+) 

CUONG MAI
Kiểu lắp

CUONG MAI
Lắp trên tường, lắp trên trần nhà, lắp trên cột

CUONG MAI
Vùng giám sát

CUONG MAI
50 x 100 m, 190 độ (khoảng 165 x 330 ft.)

CUONG MAI
30 x 60 m, 190 độ (khoảng 100 x 200 ft.)

CUONG MAI
Phạm vi giám sát

CUONG MAI
Bán kính 1 tới 50m (khoảng 3.3 to 165 ft.) ở độ phản xạ 10%

CUONG MAI
Bán kính 1 tới 30m (khoảng 3.3 to 100 ft.) ở độ phản xạ 10%

CUONG MAI
Góc quét Laser / Thời gian phản hồi

CUONG MAI
0.125 độ / trong khoảng 100 mili giây tới 15 phút

CUONG MAI
0.25 độ / trong khoảng 100 mili giây tới 15 phút

CUONG MAI
Chiều cao lắp đặt (Chế độ thẳng đứng)

CUONG MAI
Trong nhà: 2 m (khoảng 6.7 ft.) hoặc cao hơn/Ngoài trời: 4 m (khoảng 13 ft.) hoặc cao hơn (Khuyến cáo)

CUONG MAI
Cổng giao tiếp 

CUONG MAI
Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (Auto negotiation)

CUONG MAI
Giao thức

CUONG MAI
UDP/TCP/HTTP/HTTPS/IPV4/DNS/DHCP/SNMPv1-v3/NTP/WS-Discovery/ONVIF

CUONG MAI
Đầu ra

CUONG MAI
Đầu vào

CUONG MAI
6 đầu ra, 28 VDC 0.2A tối đa. N.O./N.C. Lựa chọn

CUONG MAI
1 đầu vào tiếp điểm không điện áp

CUONG MAI
Chu kỳ cảnh báo 

CUONG MAI
Khoảng 2 giây trễ hẹn giờ

CUONG MAI
Nhiệt độ vận hành

CUONG MAI
-20°C tới 60°C ( -4°F tới 140°F)

CUONG MAI
với RLS-LWVH: -40 °C tới 60°C (-40°F tới 140°F)

CUONG MAI
Kích thước (D x R x C), Trọng lượng

CUONG MAI
230 ! 160 ! 256.6 mm tối đa. (9.1 x 6.3 x 10.1 inch), 2.6 kg (92 oz.)

CUONG MAI
Chuẩn ngoài trời


